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PHIẾU HỌCTẬP KHOA HỌC- TUẦN 1
                                                   LỚP 4 
                Bài 1:              Con người cần gì để sống
Ghi nhớ: Con người không thể sống thiếu o-xy quá 3-4 phút, không thể nhịn uống nước 3- 4 ngày, cũng không thể nhịn ăn 28-30 ngày.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Như mọi sinh vật khác, con người cần gì để duy trì sự sống?
a. Không khí, thức ăn.
b. Nước uống, ánh sáng.
c. Nhiệt độ thích hợp.
d. Tất cả các ý trên.
 Câu 2: Con người không thể sống thiếu o xy trong bao lâu?
a. 3-4 phút.
b. 3-4 ngày.
c. [bookmark: _Hlk81895779]3-4 tuần.
d. 28-30 ngày.
Câu 3: Hơn hẳn những sinh vật khác, cuộc sống con người cần những gì?
a. Những yêu cầu về vật chất.
b. Những yêu cầu về tinh thần.
c. Những yêu cầu về văn hóa, xã hội.
d. Tất cả những yêu cầu trên.
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 4: Con người không thể nhịn ăn trong bao nhiêu ngày?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Vì sao con người không thể sống nếu không hít thở trong 3-4 phút?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 2:              Trao đổi chất ở người
Ghi nhớ: Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó được gọi là quá trình trao đổi chất.
     Con người, thực vật và động vật có trao đổi chất với môi trường thì mới sống được.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong quá trình trao đổi chất, con người lấy gì từ môi trường?
e. Khí o xy.
f. Nước uống.
g. Thức ăn.
h. Tất cả các ý trên.
 Câu 2: Trong quá trình trao đổi chất, con người thải ra môi trường những gì?
e. Khí các-bô-nic, phân.
f. Phân, nước tiểu.
g. Nước tiểu, phân, khí các-bô-níc, mồ hôi.
h. Mồ hôi, khí các-bô-níc.
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 3:  Thế nào là quá trình trao đổi chất ở người?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Con người, động vật và thực vật phải có quá trình trao đổi chất với gì thì mới sống được ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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